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A. THUYẾT MINH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ BÀNH TRẠCH, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2022-2030

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH, CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH; XÁC ĐỊNH QUY MÔ, PHẠM VI VÀ RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH 

1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch
Bành Trạch là một xã thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, trong những năm qua Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân xã đã có nhiều cố gắng đạt được một số kết quả như tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường của xã đã có những bước chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng cũng như đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện tốt hơn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, so với bộ tiêu chí nông thôn mới (NTM), xã vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu về xây dựng và phát triển nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới hiện nay.

Đồ án Quy hoạch xây dựng NTM xã Bành Trạch giai đoạn 2011-2020, đã được UBND huyện Ba Bể phê duyệt tại Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 trong quá trình thực hiện một số khu dân cư, trụ sở cơ quan, công trình công cộng, hệ thống hạ tầng kĩ thuật đã và đang được xây dựng nhằm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đây là Chương trình phát triển tổng hợp cả về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phát huy quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, là Chương trình cả Đảng và Nhà nước cùng chăm lo phát triển đời sống của nhân dân trên địa bàn nông thôn. Do đó, việc thực hiện Quy hoạch xây dựng NTM của xã giai đoạn 2011-2020 đã góp phần trong việc thực hiện các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM đạt được kết quả theo như Báo cáo rà soát quy hoạch xây dựng NTM của xã.
Hiện nay quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 đến nay đã hết thời hạn quy hoạch; theo quy định của Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch cần phải rà soát điều chỉnh lại đồ án quy hoạch cho phù hợp với giai đoạn mới 2021 - 2030. Mặt khác, quy hoạch xây dựng nông thôn được thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; theo đó nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải điều chỉnh lại theo đúng các quy định hiện hành. 
Từ những lý do trên được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, cùng với sự giúp đỡ về chuyên môn của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Bể, Ủy ban nhân dân xã Bành Trạch tiến hành: “Lập nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2030” làm cơ sở đảm bảo đồ án quy hoạch xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương cũng như kế thừa, tôn trọng và phát huy những nội dung hợp lý, tiến bộ, trong quá trình quản lý quy hoạch, phát triển của xã.
2. Căn cứ pháp lý và các văn bản, tài liệu có liên quan
2.1. Cơ sở pháp lý

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, ngày 24/11/2017;

- Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 /02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

-
Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đạo tạo, cơ sở thể dục thể thao;

-
Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

-
Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

-
Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thụât quốc gia về quy hoạch xây dựng;

-
Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn
2.2. Các văn bản, tài liệu có liên quan

.- Quyết định số 2078/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;


- Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 01/2/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 16/07/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Bể.

- Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục và lộ trình huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2022 – 2025;

- Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025;

- Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025;
- Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương(lần 3);

- Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương(lần 2);

- Văn bản số 6459/UBND-GTCNXD ngày 30/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc nguồn vốn để điều chỉnh quy hoạch Nông thôn mới;

- Văn bản số 2204/SXD-QH ngày 14/12/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
- Văn bản số 348/SXD-QH ngày 08/3/2021 đề nghị thực hiện rà soát quy hoạch xây dựng NTM, giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Hướng dẫn số 660/HD-UBND ngày 18/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025;

- Hướng dẫn số 661/HD-UBND ngày 18/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025;

- Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 của Uỷ ban nhân huyện Ba Bể về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020;

- Căn cứ Quyết định số 3754/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND huyện Ba Bể về việc phê duyệt danh mục Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã: Bành Trạch, Yến Dương, Chu Hương - huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2030.

3. Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ

- Đồ án Quy hoạch xây dựng NTM xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt trước đây.

- Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Ba Bể;

- Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Bành Trạch nhiệm kỳ 2020-2025;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 xã Bành Trạch;

- Số liệu thống kê đất đai năm 2022

- Các loại bản đồ phục vụ lập quy hoạch và các quy hoạch ngành có liên quan;

- Các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai trong khu vực;

- Các nguồn số liệu, tài liệu điều tra về kinh tế, xã hội, tự nhiên trong địa bàn xã;

- Các loại văn bản có liên quan trong quá trình lập đồ án.

4. Vị trí, phạm vi, ranh giới, diện tích khu vực lập quy hoạch

- Vị trí: Xã Bành Trạch nằm ở phía Đông của huyện Ba Bể cách trung tâm huyện Ba Bể khoảng 7 km.

- Phạm vi, ranh giới: Địa giới hành chính xã Bành Trạch được xác định như sau:

          + Phía Đông giáp xã Phúc Lộc;
+ Phía Tây giáp thị trấn Chợ Rã, xã Thượng Giáo;
+ Phía Nam giáp xã Địa Linh và Yến Dương;
+ Phía Bắc giáp xã Phan Thanh, xã Thành Công huyện Nguyên Bình và xã An Thắng, xã Nghiên Loan huyện Pác Nặm.

- Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch trong phạm vi diện tích tự nhiên toàn xã là 5.967,49 ha. 
 (Trong quá trình lập Đồ án sẽ nghiên cứu phạm vi, 

quy mô, diện tích cụ thể)

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU QUY HOẠCH; TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG, KINH TẾ CHỦ ĐẠO CỦA XÃ

1. Quan điểm của quy hoạch
- Quy hoạch chung xây dựng xã Bành Trạch giai đoạn 2022-2030 phải cụ thể hóa được quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng huyện, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư, lập các quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

- Đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, tính khả thi trong triển khai; đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn hiện nay và tạo nền tảng phát triển cho các giai đoạn tiếp theo.


- Đánh giá đầy đủ các điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội trong huyện, trong tỉnh có tác động trực tiếp đến phát triển của xã, mối liên kết các xã trong huyện, trong tỉnh, trước hết là kết nối hạ tầng giao thông, quản lý tài nguyên, …

2. Mục tiêu quy hoạch


- Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới là quy hoạch không gian và quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị truyền thống trên địa bàn xã.


- Quy hoạch phải đi trước một bước làm cơ sở xây dựng kế hoạch: sản xuất, phát triển hạ tầng, văn hóa, môi trường.


- Quy hoạch phải đảm bảo tính hiện đại, văn minh có tính kế thừa và phát triển bền vững.

- Quy hoạch phải tuân thủ Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Chính phủ và UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chung của các cấp có thẩm quyền.


- Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải có quy định quản lý xây dựng theo đồ án để làm cho nông nghiệp, nông thôn phát triển đảm bảo đúng các quy định về trật tự xây dựng, khang trang, sạch đẹp, tiết kiệm đất đai và các nguồn lực xã hội.

- Tạo quỹ đất phát triển dân cư, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân khu vực và vùng lân cận.

- Làm cơ sở pháp lý đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch và là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng.

- Tăng hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn, khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách.
3. Tính chất, chức năng, kinh tế chủ đạo của xã

- Tính chất: Xây dựng hình ảnh xã Bành Trạch thay đổi về đời sống tinh thần, vật chất, môi trường sống, cảnh quan, thu nhập...

- Chức năng: Quy hoạch chung xây dựng xã Bành Trạch là phát triển xã Bành Trạch thành xã có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; bố trí hợp lý các điểm dân cư nông thôn; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

- Kinh tế chủ đạo của xã: Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế của địa phương, các nguồn tài nguyên, các định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, huyện, thì giai đoạn tới thì xã vẫn là xã thuần nông phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, và dịch vụ thương mại nhỏ. Với các hình thức sản xuất chính như sau:

 + Về sản xuất nông nghiệp: Kết hợp sản xuất nông - lâm nghiệp, với các loại hình như chuyên canh lúa kết hợp với cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày, mô hình canh tác vườn đồi kết hợp, chăm sóc rừng trồng... Phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế trên địa bàn để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp gắn với vùng du lịch cộng đồng góp phần xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân.

+ Về chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại tập trung kết hợp với chăn nuôi nhỏ lẻ theo mô hình kinh tế hộ gia đình.  
+ Sản phẩm chủ đạo là các sản phẩm nông nghiệp: lúa, ngô, rau màu …và các sản phẩm nguyên liệu từ trồng rừng.

+ Mặc dù kinh tế nông nghiệp và công nghiệp khai khoáng vẫn đóng vai trò chủ đạo nhưng trong giai đoạn tới ngành như: thương mại và dịch vụ; du lịch sinh thái kết hợp với du lịch cộng đồng; ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản, nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản, phát triển các hợp tác xã, khai thác vật liệu xây dựng,... sẽ chiếm tỷ trọng nhất định trong thành phần kinh tế của địa phương
+ Khả năng thị trường và đầu ra: Phục vụ nhu cầu của địa phương và các vùng lân cận; cung cấp nguyên liệu và chế biến tại địa phương, và các cở sở sản xuất khác trong vùng.

+ Định hướng giải quyết: đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm.

Cụ thể, cơ cấu kinh tế:
+ Nông lâm ngư nghiệp chiếm: 90 %.

+ Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm: 5 %.


+ Thương mại, dịch vụ chiếm: 5 %.

III. NỘI DUNG, YÊU CẦU CỦA VIỆC LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

1. Nội dung quy hoạch

- Khảo sát thực địa xác định ranh giới các thôn, xóm (ranh giới điểm dân cư), ranh giới xã Bành Trạch thông qua với chính quyền địa phương. 

- Điều tra điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của xã.

- Đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã (hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội).

- Cập nhật tình hình sử dụng đất và sản xuất nông nghiệp của xã (trồng trọt, chăn nuôi).

- Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đề xuất các giải pháp thực hiện bảo đảm đời sống lâu dài cho người dân.

- Quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng; quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật của xã.

- Đề xuất các cơ chế chính sách và tổng hợp vốn đầu tư.

2. Các yêu cầu của đồ án

- Đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, tính khả thi trong triển khai; đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn hiện nay và tạo nền tảng phát triển cho các giai đoạn tiếp theo.

- Đánh giá đầy đủ các điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội trong huyện, trong tỉnh có tác động trực tiếp đến phát triển của xã, mối liên kết các xã trong huyện, trong tỉnh, trước hết là kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng thông tin, quản lý tài nguyên, …

IV. DỰ BÁO SƠ BỘ VỀ QUY MÔ DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, ĐẤT ĐAI
1. Quy mô dân số
- Tổng dân số toàn xã năm 2022 có 733 hộ với 3.320  nhân khẩu gồm các dân tộc chính là Dao, Kinh, Tày, Nùng, Mông. Dân số của xã được phân bố thành 13 thôn, bản. 

- Dự báo đến 2030 (theo tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%/năm) tổng dân số toàn xã được thể hiện được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1. Dự báo quy mô dân số đến năm 2030

	Năm
	2022
	2025
	2030

	Tổng số nhân khẩu (người)
	3.320
	3.421
	3.595


2. Lao động.
Số lao động trong độ tuổi lao động hiện nay của xã 2.245 người, chiếm tỷ lệ 67,6%.
- Dự báo đến năm 2030 số lao động trong độ tuổi của xã (theo tỷ lệ tăng 1%/năm) được thể hiện trong bảng sau:

Bảng dự báo quy mô dân số đến năm 2030

Bảng 2. Dự báo quy mô lao động đến năm 2030

	Năm
	2022
	2025
	2030

	Số lao động trong độ tuổi (người) 
	2.245
	2.313
	2.413


3. Quy mô đất quy hoạch

- Diện tích Lập Quy hoạch chung xây dựng xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2030 cho toàn xã là 5.967,49 ha.

- Dự báo sơ bộ quy mô đất đai toàn xã trong thời hạn quy hoạch và phân kỳ quy hoạch.

Bảng 3. Dự báo quy mô đất quy hoạch đến năm 2030

	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích năm 2022
	Diện tích 

năm 2030

	
	
	
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	5967,49
	5967,49

	 1
	Đất nông nghiệp 
	5.611,90
	5.541,50

	 2
	Đất xây dựng 
	95,59
	225,22

	 3
	Đất khác 
	260
	200,77


V. THỜI HẠN QUY HOẠCH VÀ TỶ LỆ BẢN ĐỒ

- Thời hạn quy hoạch, phân kỳ quy hoạch: Lập Quy hoạch chung xây dựng xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2030. Phân kỳ quy hoạch bao gồm 2 giai đoạn: 2021 - 2025 và 2026 - 2030.

- Tỷ lệ bản đồ: Các bản đồ quy hoạch thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ 1/10.000 (Căn cứ theo Điều 3, Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng).

VI. CÁC YÊU CẦU TRONG QUÁ TRÌNH LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

1. Phân tích đánh giá hiện trạng

1.1. Điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên


1.1.1. Điều kiện tự nhiên
a. Vị trí đía lý:
Xã Bành Trạch có tổng diện tích tự nhiên 5.967,49 ha. Có vị trí điạ lý như sau:

- Vị trí: Xã Bành Trạch nằm ở phía Đông của huyện Ba Bể cách trung tâm huyện Ba Bể khoảng 7 km.

- Phạm vi, ranh giới: Địa giới hành chính xã Bành Trạch được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp xã Phúc Lộc;
+ Phía Tây giáp thị trấn Chợ Rã, xã Thượng Giáo;
+ Phía Nam giáp xã Địa Linh và Yến Dương;
+ Phía Bắc giáp xã Phan Thanh, xã Thành Công huyện Nguyên Bình và xã An Thắng, xã Nghiên Loan huyện Pắc Nặm.

- Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch trong phạm vi diện tích tự nhiên toàn xã là 5.967,49 ha. 
b. Khí hậu:
- Xã Bành Trạch có những nét đặc trưng của khí hậu miền núi bắc bộ, khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa đông khô và lạnh; Mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều. Nhiệt độ trung bình năm là 21,2oC. Hướng gió chính là gió Đông Nam.

- Các tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 6,7 và tháng 8 (28-29oC), nhiệt độ trung bình thấp nhất vào các tháng 1 và 2 (16,1oC)

- Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 200C. Chênh lệch nhiệt độ các tháng trong năm tương đối cao. Nóng nhất tháng 7 nhiệt độ trung bình là 260C, thấp nhất tháng 1 nhiệt độ trung bình là 120C.

- Lượng mưa trung bình năm 1.248 mm, phân bố không đều giữa các tháng trong năm, lượng mưa tập trung vào các tháng 5,6,7,8, thường xảy ra tình trạng lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất cục bộ ở một số vùng.

- Độ ẩm không khí khá cao 83% và không có sự chênh lệch nhiều giữa các tháng trong năm.

c. Thủy văn:
Là xã miền núi cho nên địa hình không đồng nhất, độ dốc địa hình tương đối lớn, gây ảnh hưởng nhiều đến xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt thủy lợi.

Nhiều dãy đồi núi tạo cho xã Bành Trạch có hệ thống sông, suối khá dày; đa số là các nhánh thượng nguồn. Giao thông đường sông ít phát triển do sông suối dốc, lắm thác ghềnh, một số suối cạn nước về mùa khô nhưng mùa mưa nước dồn nhanh có thể xẩy ra lũ quét ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân.


1.1.2. Các nguồn tài nguyên

a. Tài nguyên đất

Đất đai xã Bành Trạch gồm các nhóm đất chính như sau:



- Đất ruộng: Là do tích tụ phù sa của các suối. Đất có tầng phù sa dày, có màu xám đen, hàm lượng đạm, lân, kali ở mức trung bình, thích hợp cho các loại cây lương thực và cây hoa màu.


- Đất đồi: Là đất Feralits màu vàng, thành phần cơ giới thịt nhẹ đến trung bình, nghèo dinh dưỡng và thường ở những nơi có độ dốc tương đối lớn, loại đất này thích hợp cho cây công nghiệp lâu năm và trồng rừng.


b. Tài nguyên nước

- Với hệ thống sông, suối khá dày đặc là nguồn nước mặt tự nhiên phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của xã. Đến nay trên địa bàn xã chưa có nghiên cứu cụ thể về nguồn nước ngầm.


c. Tài nguyên rừng

- Diện tích đất lâm nghiệp của xã Bành Trạch có: 5.040,39 ha trong đó đất rừng phòng hộ có 823,05 ha, chiếm 16,32%, đất rừng sản xuất 4.217,34 ha chiếm 83,67% diện tích đất lâm nghiệp. Trong đó chủ yếu là rừng tự nhiên, rừng trồng chủ yếu là mỡ, quế đang ở thời kỳ kiến thiết cơ bản, một phần có khả năng khai thác. Động vật rừng còn rất ít, chủ yếu là các loài chim, chồn, sóc.

d. Tài nguyên nhân văn
Bành Trạch là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa của các dân tộc, hơn nữa, các dân tộc luôn đoàn kết, cần cù và sáng tạo trong lao động, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

1.1.3. Môi trường
Bành Trạch là xã có cảnh quan môi trường ít bị ô nhiễm. Tuy nhiên, với số lượng chất thải ngày càng nhiều và hoạt động khai thác khoáng sản sẽ tác động xấu đến môi trường. 


1.2. Thực trạng phát triển kinh tế    


Trong những năm gần đây cơ cấu kinh tế của xã đã có những bước chuyển dịch quan trọng, đúng hướng và phù hợp với mục tiêu tăng dần tỷ trọng của ngành nông lâm nghiệp. Trong thời gian tới cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã Bành Trạch theo xu hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ - Nông, lâm nghiệp.

 Theo báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2022; nhiệm vụ chủ yếu năm 2023, cụ thể như sau:


1.2.1. Ngành nông - lâm nghiệp

a) Hoạt động trồng trọt:

-  Cây lúa xuân: Diện tích gieo cấy 97/100 ha, năng suất đạt đạt 52tạ/ha, sản lượng đạt 504,4 tấn;

- Cây lúa mùa: Diện tích gieo cấy 110/110ha, năng suất đạt 46tạ/ha, sản lượng đạt 506 tấn;

- Ngô vụ xuân: Diện tích reo trồng 170/168ha, năng suất đạt 47tạ/ha, sản lượng đạt 799 tấn

- Ngô vụ mùa: Diện tích trồng 120/120ha, năng suất đạt 44 tạ/ha, sản lượng đạt 528 tấn.

- Các loại cây khác: Khoai lang, đậu tương, cây lạc, cây rau, cây nghệ đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.


- Cây ăn quả: Cây hồng không hạt: Diện tích hiện có 8/35ha, năng suất đạt 45 tạ/ha, sản lượng đạt 29,56 tấn;

- Cây mận: Diện tích hiện có 9,6/12ha, năng suất đạt 62 tạ/ha, sản lượng đạt 54,56 tấn;

- Cây cam: Diện tích hiện có 0,93/16ha, năng suất đạt 90 tạ/ha, sản lượng đạt 7,92 tấn;

- Cây quýt: Diện tích hiện có 0,35/1ha, năng suất đạt 85tạ/ha, sản lượng đạt 1,27 tấn.

b) Lâm nghiệp

- Diện tích đất lâm nghiệp của xã Bành Trạch có: 5.040,39 ha trong đó đất rừng phòng hộ có 823,05 ha, chiếm 16,32%, đất rừng sản xuất 4.217,34 ha chiếm 83,67% diện tích đất lâm nghiệp. Trong những năm tới cần có các chính sách phù hợp để khuyến khích và phát triển trồng rừng về cả quy mô rừng cũng như chất lượng của rừng.


 - Về công tác trồng rừng: Tổng diện tích trồng rừng năm 2022 được 49,21/48ha(trong đó trồng cây phân tán 6 ha; trồng lại rừng sau khai thác 37,82ha; người dân tự đầu tư trồng mới 5,39/4ha).

- Công tác quản lý, bảo vệ rừng: Duy trì tổ công tác thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn về việc tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
c) Chăn nuôi thú y

- Tổng đàn trâu, bò: 1.481 con, trong đó: đàn trâu 1.156 con; đàn bò 325 con.
- Tổng đàn lợn hiện có 2.920 con;
- Tổng đàn dê hiện có 460 con;
- Tổng đàn gia cầm có 29.000 con;

1.2.2. Thương mại, dịch vụ
Kinh tế chủ đạo của xã Bành Trạch là sản xuất nông nghiệp; đối với các ngành thương mại, dịch vụ trên địa bản xã tốc độ phát triển còn chậm chỉ dừng ở mức quy mô nhỏ lẻ, phục vụ chủ yếu cho nhu cầu thiết yếu về đời sống hàng ngày của nhân dân trên địa bàn của xã.


1.2.3. Tình hình thu nhập và đời sống

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐND-UBND và với những sự cố gắng, nỗ lực của bà con nhân dân trên địa bàn xã, nền kinh tế của xã Bành Trạch đã có những chuyển biến tích cực đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Chương trình về xoá nhà tạm, giảm hộ tỉ lệ nghèo ngày càng được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 12,9 triệu đồng/người/năm.

1.3. Hiện trạng sử dụng đất

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2022: Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 5.967,49 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 5.611,90 ha, chiếm 94,04% tổng diện tích tự nhiên; diện tích đất xây dựng là 95,59 ha, chiếm 1,60 % tổng diện tích tự nhiên; diện tích đất khác là 260,00 ha, chiếm 4,36% tổng diện tích tự nhiên. Cụ thể như sau:

Bảng 4. Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 xã Bành Trạch

	STT

	Mục đích sử dụng đất
	Diện tích năm 2022 (ha)
	Cơ cấu (%)

	
	
	
	

	
	Tổng diện tích tự nhiên
	5.967,49
	 100,00 

	I
	Đất nông nghiệp
	5.611,90
	 94,04 

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	566,36
	 9,49 

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	5.040,39
	 84,46 

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	5,15
	 0,09 

	1.4
	Đất làm muối
	0,00
	 -   

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	0,00
	 -   

	II
	Đất xây dựng
	95,59
	 1,60 

	2.1
	Đất ở
	39,65
	 0,66 

	2.2
	Đất công cộng
	5,02
	 0,08 

	2.3
	Đất cây xanh, thể dục thể thao
	0,00
	 -   

	2.4
	Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền
	0,00
	 -   

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
	0,11
	 0,00 

	2.6
	Đất khoáng sản và vật liệu xây dựng
	13,27
	 0,22 

	2.7
	Đất xây dựng chức năng khác
	0,00
	 -   

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	36,99
	 0,62 

	2.8.1
	Đất giao thông
	36,72
	 0,62 

	2.8.2
	Đất xử lý chất thải rắn
	0,07
	 0,00 

	2.8.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	0,20
	 0,00 

	2.8.4
	Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	0,01
	 0,00 

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	0,54
	 0,01 

	2.10
	Đất quốc phòng, an ninh
	0,00
	 -   

	III
	Đất khác
	260,00
	 4,36 

	3.1
	Đất sông, suối, mặt nước chuyên dùng
	105,02
	 1,76 

	3.2
	Đất chưa sử dụng
	154,98
	 2,60 


 (Nguồn số liệu: Thống kê đất đai năm 2022 của huyện Ba Bể)

1.4. Hiện trạng nhà ở, các công trình công cộng

1.4.1. Nhà ở.


- Hệ thống nhà ở trên địa bàn xã chủ yếu là dạng nhà ở nông thôn truyền thống phân bố ven các tuyến đường chính trong xã.

- Loại hình nhà chính trên địa bàn xã: Chủ yếu là nhà cấp IV.

- Việc xây dựng nhà ở của nhân dân là hoàn toàn tự phát, theo kiến trúc đặc trưng của từng dân tộc, chưa theo tiêu chuẩn của bộ xây dựng.

- Khu nhà ở, bao gồm đất ở, đất sản xuất, chăn nuôi, khu vệ sinh, nhưng vẫn còn nhiều nhà ở các hộ gia đình không đảm bảo an toàn về mùa mưa, lũ. Do đó, cần có chính sách hỗ trợ về cải thiện nhà ở cho nhân dân, đặc biệt đối với các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. 

1.4.2. Công trình công cộng.

Trụ sở Đảng Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã nằm ở trung tâm xã thuộc thôn Lủng Điếc được xây dựng tập trung gồm các công trình chính như: Trạm Y tế, trường học, bưu điện.

Các thôn đã có nhà văn hóa nhưng một số nhà chưa đảm bảo về quy mô, chưa đạt tiêu chuẩn.

(Trong quá trình lập đồ án sẽ đánh giá chi tiết đối với các công trình cụ thể)

1.5. Hiện trạng về dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, sản xuất, môi trường.

1.5.1. Dịch vụ.

Chủ yếu là buôn bán nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống tự phát cơ cấu các sản phẩm hàng hóa là các loại hình dịch vụ như vật tư nông nghiệp, mộc, sửa chữa xe máy, say sát, may mặc..., chủ yếu phục vụ cho nhu cầu thiết yếu về đời sống hàng ngày của người dân trên địa bàn xã.

1.5.2. Hạ tầng kỹ thuật, môi trường.

- Chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nước mưa tự chảy theo địa hình tự nhiên, chỉ có 1 số rãnh thoát nước ở ven đường.

- Tại các hộ gia đình nước thải hầu hết đổ chảy tràn, thoát theo mương rãnh ra sông suối, hoặc tự thấm. Trục tiêu, thoát lũ là các khe lòng suối và các khe rãnh nước trên địa bàn.

- Định hướng quy hoạch giai đoạn đến năm 2030: Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước mặt ở một số nơi tập trung đông dân cư để dẫn ra khu xử lý.


1.5.3. Đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, môi trường.

Là một xã miền núi có địa hình phức tạp, nguồn vốn đầu tư cho xây dựng còn hạn chế, cơ sở vật chất hạ tầng kĩ thuật còn chưa đồng bộ, thiếu thốn và xuống cấp.

- Hệ thống đường giao thông: Tổng số chiều dài đường xã, liên xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện là 13,6km, trong đó: nhựa hoá, bê tông hóa 13,6 km. Đạt 100%.

- Tổng số chiều dài đường liên thôn, trục thôn là 30 Km, trong đó cứng hóa được 9,6 km. Đạt 32%.

- Một số tuyến đường đã được bê tông hóa nhưng một số tuyến đường ngõ xóm vẫn là đường đất nên mùa mưa đường bị lầy lội đi lại khó khăn. Hệ thống đường vào khu sản xuất, chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất và đời sống dân sinh.

- Hệ thống thủy lợi: Năng lực tưới tiêu cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt đã đảm bảo được hơn 90% diện tích canh tác. Trong giai đoạn quy hoạch, khả năng đầu tư sản xuất nông - lâm nghiệp tăng lên, do đó vẫn cần nâng cấp và quy hoạch mới các công trình thủy lợi.

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Chất lượng và hệ thống phân phối nước còn hạn chế trong những năm tới nhà nước cần đầu tư xây dựng thêm các hệ thống cấp nước sạch để đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt đời sống nhân dân..

- Hệ thống điện: Toàn xã có 7,5km đường dây trung thế, có 18km đường dây hạ thế, tỷ lệ đường dây đạt yêu cầu của ngành điện là: 100%. Tuy nhiên hầu hết đường dây đã xuống cấp, cần nâng cấp sửa chữa.
- Mạng lưới chiếu sáng đường giao thông còn ít nhất là các tuyến đường ngõ xóm, cần đầu tư xây dựng mới để đảm bảo giao thông cũng như sinh hoạt của người dân.

- Vệ sinh môi trường: Hệ thống thoát nước thải của xã chưa có sự đầu tư, còn gây ô nhiễm. Chất thải rắn phần lớn còn chưa được thu gom, xử lý. 
2. Xác định các yếu tố tác động của vùng xung quanh ảnh hưởng đến phát triển không gian trên địa bàn xã. 

2.1. Thuận lợi

- Bành Trạch là xã có thế mạnh về tài nguyên đất đai, khí hậu trong lành, phù hợp với phát triển nông, lâm nghiệp, chăn nuôi gắn liền với phát triển du lịch.

- Hệ thống giao thông xã đã được quan tâm đầu tư, mặc dù đường đi lại còn khó khăn, tuy nhiên bước đầu đã hình thành hệ thống các tuyến đường liên kết chính với các xã khác nhằm thuận lợi cho việc giao lưu, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

- Lực lượng lao động: Số người trong độ tuổi lao động chiếm 67,6% dân số là động lực để phát triển kinh tế của địa phương.

- Chính trị An ninh Quốc phòng, trật tự xã hội được giữ vững, ổn định: Đây là yếu tố quyết định thắng lợi cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục nhằm xây dựng lộ trình thực hiện 19 tiêu chí trở thành xã nông thôn mới năm 2025.

2.2. Khó khăn

- Địa hình đồi núi phức tạp, chia cắt mạnh, độ dốc lớn, thực bì đa dạng phát triển nhanh gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất manh mún, phân tán, hệ thống giao thông còn kém khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.

- Địa bàn sản xuất, khu dân cư phân tán, trải rộng trên địa bàn xã, hệ thống giao thông từ trung tâm xã đến một số thôn còn khó khăn cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa, đặc biệt là vào mùa mưa.

- Mùa mưa, nhiệt độ cao, lượng mưa lớn, có gió lốc, ngập úng, sạt lở đất, vào mùa khô thì nhiệt độ xuống thấp, khô hạn, sương muối, gió mùa... Các yếu tố trên ảnh hưởng rất lớn tới quá trình sản xuất, sinh trưởng phát triển của cây trồng vật nuôi và đời sống, sức khỏe của cộng đồng dân cư.

- Dân cư sống rải rác, nhiều thành phần dân tộc, trình độ dân trí không đồng đều và tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp,  chưa áp dụng được những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất thu nhập ngành nghề nông nghiệp chưa cao.

- Điểm xuất phát của kinh tế còn thấp, sản phẩm hàng hoá ít.

- Chất lượng lao động chưa cao, năng lực quản lý, vận hành và bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật còn yếu. 

- Việc thiếu nguồn vốn đầu tư cho sản xuất gây ảnh hướng lớn tới năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi cũng như khả năng khai thác đất cho xây dựng các trạng trại nông - lâm kết hợp, kinh doanh vườn đồi, sản xuất vật liệu xây dựng…
3. Rà soát, đánh giá các dự án và các quy hoạch còn hiệu lực trên địa bàn xã

- Rà soát, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã giai đoạn 2021 - 2025.

- Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đang thực hiện.
4. Xác định tiềm năng, động lực chính phát triển kinh tế - xã hội của xã
- Dự báo quy mô dân số, lao động, số hộ cho giai đoạn quy hoạch 10 năm và phân kì quy hoạch 5 năm. 

- Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế chủ đạo: Phát triển kinh tế chủ yếu là nông nghiệp; chế biến nông, lâm sản; dịch vụ.

- Xác định tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất; đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp nhằm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chí để đưa xã đạt chuẩn NTM 

- Xác định quy mô đất xây dựng cho từng loại công trình công cộng, dịch vụ cấp xã, thôn, bản; quy mô và chỉ tiêu đất ở cho từng loại hộ gia đình như hộ sản xuất nông nghiệp, hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ.

5. Tổ chức không gian tổng thể toàn xã, tổ chức, phân bố các khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất
5.1. Quy hoạch sử dụng đất
- Xác định cụ thể diện tích các loại đất đã được quy hoạch sử dụng đất theo cấp trên phê duyệt.

- Xác định diện tích đất cho nhu cầu phát triển, cụ thể: diện tích đất lúa, đất trồng cây hàng năm còn lại, đất nông nghiệp khác, đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của xã, đất nghĩa trang, nghĩa địa do xã quản lý, đất sông, suối, đất phát triển hạ tầng của xã và đất phi nông nghiệp khác.

- Trong quá trình lập quy hoạch nông thôn mới, cần xác định diện tích những loại đất khi chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo quy định của pháp luật hiện hành. Xác định diện tích các loại đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng.
- Lập kế hoạch sử dụng đất: Phân chia các chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng.

- Phân kỳ sử dụng đất theo 2 giai đoạn: 2021 - 2025 và 2026 - 2030.

- Hệ thống chỉ tiêu và biểu quy hoạch sử dụng đất (theo Phụ lục VIII Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.
5.2. Quy hoạch phát triển mạng lưới điểm dân cư
- Xác định quy mô dân, số hộ theo đặc điểm sinh thái, tập quán văn hóa; công trình công cộng từng thôn, khu dân cư mới;

- Xác định hệ thống thôn, bản và khu dân cư mới;

- Cơ cấu phân khu chức năng, tổ chức không gian; yêu cầu, nguyên tắc, định hướng giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, xác định vị trí, quy mô khu trung tâm thôn, dân cư tập trung; khu sản xuất, các khu vực có khả năng phát triển, hạn chế phát triển, khu vực không xây dựng và các nhu cầu khác; các vùng đặc thù, các công trình đầu mối, kết nối hạ tầng;

- Xác định cơ cấu phát triển không gian chung toàn xã;

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án;

- Cải tạo chỉnh trang thôn, bản, nhà ở: Định hướng giải pháp tổ chức không gian ở, các quy định về kiến trúc, màu sắc, hướng dẫn cải tạo nhà, tường rào, cổng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, kiến trúc, vật liệu truyền thống của địa phương;

- Các chỉ tiêu cơ bản về dân số, đất, công trình công cộng thôn, khu dân cư cũ và xây dựng mới;

5.3. Quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc khu trung tâm xã
- Quy hoạch bố trí tổng mặt bằng không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của trung tâm xã.

- Xác định vị trí, ranh giới, diện tích đất, dự báo quy mô xây dựng mới hoặc cải tạo, định hướng kiến trúc đặc trưng đối với khu trung tâm và từng công trình công cộng cấp xã.

- Quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, thoát nước thải, vệ sinh môi trường, nghĩa trang toàn xã, các thôn, bản và vùng sản xuất và liên xã, xác định hệ thống, vị trí, quy mô danh mục công trình, định hướng giải pháp cải tạo chỉnh trang, tiêu chuẩn kỹ thuật, mặt cắt chính đáp ứng yêu cầu phát triển của từng giai đoạn quy hoạch và bảo vệ môi trường.

- Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã là căn cứ để triển khai các quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất. Do vậy, cần dự tính khả năng tác động qua lại của các bước quy hoạch, nhằm xác định nhu cầu tổ chức không gian phù hợp với thực tiễn và với yêu cầu quản lý của từng ngành, theo từng giai đoạn phát triển của xã.

5.4. Quy hoạch phát triển sản xuất

- Xác định tiềm năng, quy mô của từng loại hình sản xuất (những cây trồng, vật nuôi hiện là thế mạnh của địa phương và định hướng những cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương; dự báo khả năng sản xuất, sản lượng theo từng giai đoạn; Định hướng phát triển đầu ra cho sản phẩm đem lại giá trị kinh tế cao, có giá trị trên thị trường).

- Phân bổ khu vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa ngành trồng trọt (lúa, màu, cây công nghiệp, cây ăn quả); khu chăn nuôi; khu nuôi trồng thủy sản; nhà xưởng bảo quản, chế biến; nông nghiệp và dịch vụ. Hạng mục quy hoạch phải rõ vị trí theo thôn, bản.

a) Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản.

b) Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng.

c) Quy hoạch phát triển dịch vụ, thương mại.

5.5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật
5.5.1. Quy hoạch hệ thống giao thông

Nghiên cứu phát triển mạng lưới đường trên địa bàn xã như đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường bản, đường trục nội đồng kết hợp hệ thống kênh mương (hoặc đường lâm sinh kết hợp dân sinh,...); loại mặt cắt các đường; quy hoạch phát triển các công trình phục vụ giao thông như: Bến, bãi....

5.5.2. Định hướng quy hoạch san nền và thoát nước
Trên cơ sở nghiên cứu sơ bộ thực tế, xác định hình thức tổ chức quy hoạch san nền cho khu vực xây dựng (về hướng chung của tổng thể; hướng các khu vực cục bộ theo các hình thức giật cấp, toàn thể,...) Nguyên tắc nghiên cứu là định hướng cốt nền hạn chế úng ngập và thoát nước thuận lợi cho từng khu chức năng và toàn khu vực; các giải pháp về chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, xác định cao độ khống chế cho từng khu vực (tập trung vào các điểm dân cư cấp thôn); xác định hướng, mạng và lưu vực thoát nước chính. 

5.5.3. Định hướng quy hoạch hệ thống cấp nước
Các giải pháp cơ bản về dự báo nhu cầu dùng nước và lựa chọn nguồn cấp nước sinh hoạt, sản xuất (lưu ý sản xuất nông nghiệp); lựa chọn công nghệ xử lý nước; thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước chính và xác định quy mô các công trình cấp nước (đối với cấp nước tập trung); biện pháp cơ bản về bảo vệ nguồn nước và công trình cấp nước. 

5.5.4. Quy hoạch hệ thống cấp điện
Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn thiết kế; dự báo nhu cầu sử dụng điện và lựa chọn nguồn cấp điện; thiết kế mạng lưới cấp điện: Xác định số lượng, quy mô các trạm biến áp, lưới điện từ trung áp trở lên, hành lang bảo vệ các tuyến điện cao áp đi qua; Lưu ý yêu cầu về quy hoạch hệ thống điện sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp. 

5.5.5. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang
Các chỉ tiêu nước thải, chất thải rắn, đất nghĩa trang; các vấn đề mạng lưới thoát nước và xử lý nước thải; thu gom và công nghệ xử lý chất thải rắn; quản lý, phát triển nghĩa trang nhân dân; các vấn đề về quản lý môi trường khu vực sản xuất nông lâm ngư nghiệp. Nghiên cứu các đề xuất phù hợp thực tiễn địa phương.

5.5.6. Quy hoạch hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất
 Xác định các công trình thủy lợi tưới tiêu cần nâng cấp, sửa chữa, làm mới trong kì quy hoạch. Hệ thống giao thông nội đồng phục vụ sản xuất.

6. Đánh giá môi trường chiến lược

Nội dung đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 18/2015/NĐ - CP ngày 14 /02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 08/2022/NĐ - CP ngày 10 /01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường và các văn bản khác có liên quan. Cụ thể:

- Đánh giá hiện trạng về môi trường tự nhiên về điều kiện khí tượng thủy văn, hệ sinh thái, địa chất, xói mòn đất, thay đổi khí hậu, chất lượng nguồn nước, không khí, chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn, các vấn đề về dân cư xã hội, văn hóa…

- Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường của xã, đề xuất hệ thống tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp về định hướng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật tối ưu.

- Đề ra các giải pháp tổng thể phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục tác động rủi ro đối với dân cư, hệ sinh thái tự nhiên, nguồn nước, không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch.

- Lập chương trình, kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.

7. Các dự án ưu tiên đầu tư và kinh phí thực hiện

- Phân kỳ đầu tư theo các giai đoạn cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.


- Xác định các chương trình dự án cần ưu tiên đầu tư.

8. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của quy hoạch
Đất xây dựng cho các điểm dân cư nông thôn phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhưng không được nhỏ hơn quy định tại Bảng 5, Bảng  (Căn cứ theo thông tư 01/2021/TT-BXD) dưới đây:


Bảng 5. Yêu cầu tối thiểu phải đảm bảo khi thực hiện quy hoạch

	STT
	Hạng mục
	Chỉ tiêu

	1
	Đất ở, nhà ở
	≥ 25 m2/người

	
	Đối với hộ nông nghiệp
	≥ 250m2/hộ

	
	Đối với hộ phi nông nghiệp
	≥ 120 m2/hộ

	
	Số tầng
	<3 tầng

	2
	Công trình công cộng
	

	
	Khu trụ sở UBND xã
	≥ 1000 m2

	
	Nhà Văn hóa xã
	≥ 1000 m2

	
	Nhà Văn hóa thôn
	≥ 200 m2

	
	Phòng truyền thống
	≥ 200 m2

	
	Thư viện
	≥ 200 m2

	
	Hội trường
	≥ 150 chỗ ngồi

	
	Trụ sở công An xã
	≥ 1000 m2

	
	Trụ sở công Ban chỉ huy Quân sự xã
	≥ 1000 m2

	
	Cụm công trình, sân thể thao
	≥ 5000 m2/cụm

	3
	Trường, điểm trường mầm non
	≥50 chỗ/1.000 dân

	
	Diện tích xây dựng
	≥ 12 m2/trẻ

	
	Bán kính phục vụ
	≤ 2 km

	4
	Trường, điểm trường tiểu học
	≥ 65 chỗ/1.000 dân

	
	Diện tích xây dựng
	≥ 10 m2/hs

	
	Bán kính phục vụ
	≤ 2 km

	5
	Trường trung học cơ sở
	

	
	Diện tích xây dựng
	≥ 10 m2/hs

	
	Bán kính phục vụ
	≤ 4 km

	6
	Trạm y tế
	

	
	Diện tích xây dựng có vườn thuốc
	≥ 1000 m2

	
	Diện tích xây dựng không có vườn thuốc
	≥ 500 m2

	7
	Trung tâm văn hóa thể thao 
	≥ 1.500 m2

	
	Diện tích xây dựng nhà văn hóa xã
	≥ 1.000 m2

	
	Cụm các công trình sân bãi, thể thao
	≥ 5.000 m2/cụm

	8
	Chợ
	≥ 1.500 m2

	
	Cửa hàng kinh doanh, dịch vụ
	≥ 300 m2

	
	Diện tích đất xây dựng
	≥ 16 m2/ điểm kinh doanh

	
	Diện tích sử dụng
	≥ 3 m2/ điểm kinh doanh

	9
	Điểm phục vụ bưu chính viễn thông
	≥ 150 m2/ điểm

	10
	Nghĩa trang nhân dân
	>0,06 ha/1000 dân

	
	Diện tích đất XD cho 1 mộ hung táng
	≤ 5 m2/mộ

	
	Diện tích đất XD cho 1 mộ cát táng
	≤ 3 m2/mộ

	
	Khoảng cách đến khu dân cư
	

	
	Đối với hung táng
	≥ 500 m

	
	Đối với cát táng
	≥ 100 m

	11
	Khu chôn lấp chất thải rắn (của xã hoặc cụm xã)
	

	
	Chỉ tiêu rác thải
	0,8 kg/người/ngày

	
	Khoảng cách ly vệ sinh
	

	
	Đến khu dân cư
	≥ 3000 m

	
	Đến công trình khác
	≥ 1000 m

	
	Trạm trung chuyển đến các công trình
	≥ 20 m

	12
	Đất cây xanh công cộng
	2 m2/ người

	13
	Đường giao thông nông thôn
	

	-
	Đối ngoại (đường liên xã)
	

	
	Cấp đường 
	A

	
	Chiều rộng phần xe chạy dành cho xe cơ giới
	≥ 3,5 m/làn xe

	
	Chiều rộng và lề gia cố
	≥ 1,25 m

	
	Chiều rộng mặt cắt ngang đường
	≥ 6,5 m

	
	Chất lượng mặt đường
	Bê tông xi măng, láng nhựa hoặc cấp phối đá dăm

	-
	Đối nội
	

	+
	Đường liên thôn
	

	
	Cấp đường 
	B

	
	Chiều rộng phần xe chạy dành cho xe cơ giới
	≥ 3,0 m/làn xe

	
	Chiều rộng và lề gia cố
	≥ 0,5 m

	
	Chiều rộng mặt cắt ngang đường
	≥ 4,0 m

	
	Chất lượng mặt đường
	Bê tông xi măng, láng nhựa hoặc cấp phối đá dăm

	+
	Đường trục thôn, đường nội đồng
	

	
	Cấp đường 
	C

	
	Chiều rộng phần xe chạy dành cho xe cơ giới
	≥ 2,0 m/làn xe

	
	Chiều rộng và lề gia cố
	≥ 0,5 m

	
	Chiều rộng mặt cắt ngang đường
	≥ 3,0 m

	
	Chất lượng mặt đường
	Bê tông xi măng, láng nhựa hoặc cấp phối đá dăm

	+
	Đường ngõ xóm
	

	
	Cấp đường 
	D

	
	Chiều rộng phần xe chạy dành cho xe cơ giới
	≥ 1,5 m/làn xe

	
	Chiều rộng và lề gia cố
	≥ 0,25 m

	
	Chiều rộng mặt cắt ngang đường
	≥ 2,0 m

	
	Chất lượng mặt đường
	Bê tông xi măng, láng nhựa hoặc cấp phối đá dăm

	14
	Thủy lợi, tưới tiêu
	≥ 80% diện tích

	15
	Cấp điện
	

	
	Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt
	

	
	Điện năng
	≥ 1000 KWh/người/năm

	
	Phụ tải
	≥ 150 w/người

	
	Chỉ tiêu cấp điện cho công cộng
	≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt

	16
	Tiêu chuẩn cấp nước sạch (tập trung)
	

	
	Có trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống
	≥ 80 lít/người/ngày


	
	Có đường ống và vòi nước dẫn đến hộ gia đình
	≥ 60 lít/người/ngày


	
	Sử dụng vòi nước công cộng
	≥ 40 lít/người/ngày

	17
	Thoát nước
	Phải có hệ thống thoát nước
thải sinh hoạt, nước mưa

	
	Tỷ lệ thu gom nước thải
	≥ 80% tổng lượng nước thải


VII. DANH MỤC BẢN VẼ, THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Bành Trạch giai đoạn 2022-2030 thực hiện theo Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn, gồm:

1. Thành phần hồ sơ sản phẩm giao nộp Nhiệm vụ lập quy hoạch


- Thành phần hồ sơ sản phẩm giao nộp Nhiệm vụ lập quy hoạch gồm các tài liệu sau:
Bảng 6. Thành phần hồ sơ sản phẩm giao nộp Nhiệm vụ lập quy hoạch
	TT
	Tên sản phẩm
	Ký hiệu Bản vẽ
	Tỷ lệ bản vẽ
	Ghi chú

	1
	Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng
	NV - 01
	Tỷ lệ thích hợp
	07 bộ

	2
	Bản đồ ranh giới phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng xã
	NV - 02
	Tỷ lệ thích hợp
	07 bộ

	3
	Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí
	
	
	07 bộ

	4
	Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
	
	
	03 bộ


2. Thành phần hồ sơ sản phẩm giao nộp Đồ án quy hoạch


- Thành phần hồ sơ sản phẩm giao nộp Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, gồm các tài liệu sau:
Bảng 7. Thành phần hồ sơ sản phẩm giao nộp của đồ án
	TT
	Tên sản phẩm
	Ký hiệu bản vẽ
	Tỷ lệ bản vẽ
	Ghi chú

	1
	Thành phần bản vẽ.
	
	
	

	11.1
	Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng.
	QH - 01
	Tỷ lệ 

thích hợp
	07 bộ

	1.2
	Bản đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng.
	QH - 02
	1/10.000
	07 bộ

	1.3
	Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn xã.
	QH - 03
	1/10.000
	07 bộ

	1.4
	Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
	QH - 04
	1/10.000
	07 bộ

	1.5
	Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường; hạ tầng phục vụ sản xuất.
	QH - 05
	1/10.000
	07 bộ

	2
	Báo cáo thuyết minh tổng hợp.
	
	
	07 bộ

	3
	Các phụ lục tính toán kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, các luận cứ bổ sung cho thuyết minh, các số liệu tính toán) và các văn bản pháp lý liên quan.
	
	
	03 bộ

	4
	Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.
	
	
	03 bộ

	5
	Dự thảo Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.
	
	
	03 bộ

	6
	Đĩa CD hoặc USB lưu giữ toàn bộ sản phẩm file số của đồ án.
	
	
	07 cái


VIII. TIẾN ĐỘ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tiến độ thực hiện

- Lập nhiệm vụ quy hoạch: không quá 01 tháng;

- Lập đồ án quy hoạch: không quá 06 tháng;

(Thời gian trên không bao gồm thời gian thẩm định, trình duyệt).
2. Tổ chức thực hiện
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Bành Trạch;

- Cơ quan thẩm định nhiệm vụ, đồ án: Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2022-2030 huyện Ba Bể; 

- Cơ quan thỏa thuận: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn;

- Cơ quan phê duyệt nhiệm vụ, đồ án: UBND huyện Ba Bể;

- Cơ quan tư vấn lập đồ án quy hoạch: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của pháp luật.

* Ủy ban nhân dân xã Bành Trạch có trách nhiệm:

- Cung cấp các tài liệu cần thiết có liên quan cho đơn vị tư vấn Lập nhiệm vụ và lập Quy hoạch chung xây dựng xã Bành Trạch;

- Giám sát, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện theo tiến độ;

- Tổ chức nghiệm thu sản phẩm Quy hoạch;

- Tạm ứng, thanh toán kinh phí tư vấn theo từng giai đoạn công việc;

- Trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch theo quy định;

- Tổ chức công bố quy hoạch theo quy định.

* Đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch có trách nhiệm:

- Tổ chức nghiên cứu lập đồ án quy hoạch xây dựng theo nội dung nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, báo cáo xin ý kiến, các ngành ở huyện và báo cáo UBND huyện. Hiệu chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch.
IX. KẾT LUẬN

Nhiệm vụ Lập quy hoạch chung xây dựng xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022- 2030 đã thực hiện theo đúng trình tự pháp lý hiện hành. Quy hoạch hình thành sẽ tạo nên hình ảnh NTM xanh - sạch - đẹp của xã nói riêng, của khu vực nói chung và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Bành Trạch. UBND xã Bành Trạch kính trình Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2022- 2030 thẩm định và trình UBND huyện Ba Bể phê duyệt nhiệm vụ, dự toán Lập quy hoạch chung xây dựng xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022- 2030 để xã có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.
B. THUYẾT MINH DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ BÀNH TRẠCH, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2022- 2030

I. CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN

- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.
- Căn cứ Công bố giá số 608/CBG-SXD ngày 10/4/2023 của Sở xây dựng tỉnh Bắc Kạn về việc công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2023 tỉnh Bắc Kạn;
II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN

Tổng dự toán = Chi phí lập quy hoạch chung xây dựng xã + Chi phí khác + Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (*)

1. Chi phí lập quy hoạch chung xây dựng xã
Chi phí lập quy hoạch chung xây dựng xã = (Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch  + Chi phí lập đồ án quy hoạch + Chi phí tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư  +  Chi phí lập HSQH theo hế thống thông tin địa lý (GIS) )  (1)

1.1. Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch

Quy mô dân số xã Bành Trạch năm 2022 là: 3.320 người. Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 xã Bành Trạch là 3.595 người < 5.000 người.

Nội suy từ bảng số 09 – Phụ lục số 01 - Định mức chi phí lập đồ án, nhiệm vụ quy hoạch nông thôn Ban hành theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị: 
- Chi phí lập đồ án quy hoạch = 21.930.000 đồng.
- Giá trị sau thuế = 21.930.000 đồng x 1,1 = 24.123.000 đồng.
1.2. Chi phí lập đồ án quy hoạch

Quy mô dân số xã Bành Trạch năm 2022 là: 3.320 người. Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 xã Bành Trạch là 3.595 người < 5.000 người.

Nội suy từ bảng số 09 – Phụ lục số 01 - Định mức chi phí lập đồ án, nhiệm vụ quy hoạch nông thôn Ban hành theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị: 
- Chi phí lập đồ án quy hoạch = 155.520.000 đồng.
- Giá trị sau thuế = 155.520.000 đồng x 1,1 = 171.072.000 đồng.
1.3. Chi phí tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư
- Chi phí tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư =  5.000.000 đồng (Khoản 4, Điều 7 Thông tư số 20/2019/TT-BXD).

- Giá trị sau thuế = 5.000.000 đồng x 1,1 = 5.500.000 đồng.
1.4. Chi phí lập HSQH theo hế thống thông tin địa lý (GIS)


- Chi phí lập HSQH theo hế thống thông tin địa lý (GIS) = 155.520.000 đồng x 0,1 = 15.552.000 đồng.

- Giá trị sau thuế = 15.552.000 đồng x 1,1 = 17.107.200 đồng.

Thay các giá trị trên vào công thức (1) ta được:

Chi phí tư vấn lập quy hoạch = 24.123.000 đồng + 171.072.000 đồng + 5.500.000 đồng + 17.107.200 đồng  =  217.802.200 đồng. (1)
2. Chi phí xây dựng



- Chi phí xây dựng (Cắm mốc giới theo quy hoạch 85 mốc) = 130.728.321 đồng.

- Giá trị sau thuế = 130.728.321  đồng x 1,1 = 143.801.153 đồng. (2)
(Có dự toán chi tiết kèm theo)

3. Chi phí khác


Chi phí khác = Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch + Chi phí Quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch + Chi phí Công bố đồ án quy hoạch (3)

Giá trị của các chi phí khác (từ mục 3.1 đến mục 3.3) được tính toán bằng cách tra bảng và tính toán theo phương pháp nội suy của Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng.

3.1. Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch

Chi phí thẩm định Đồ án quy hoạch = 155.520.000 đồng x 10,30% = 16.018.560 đồng (Tra bảng: Bảng số 11 – Phụ lục số 01 - Thông tư số 20/2019/TT-BXD).

3.2. Chi phí Quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch

Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch = 155.520.000 đồng x 9,60% = 14.929.920 đồng (Tra bảng: Bảng số 11 – Phụ lục số 01 - Thông tư số 20/2019/TT-BXD).

3.3. Chi phí Công bố đồ án quy hoạch

Chi phí công bố quy hoạch =  5.000.000 đồng (Khoản 5, Điều 7 Thông tư số 20/2019/TT-BXD).
Thay các giá trị trên vào công thức (3) ta được:

Chi phí khác = 16.018.560 đồng + 14.929.920 đồng + 5.000.000 đồng =  35.948.480 đồng. 
4. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán = (Chi phí tư vấn lập quy hoạch + Chi phí xây dựng + Chi phí khác) * 0,57%, (Khoản 1, Điều 46 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ) (4).

Thay các giá trị trên vào công thức (4) ta được:

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán = (217.802.200 đồng + 143.801.153 đồng + 35.948.480 đồng) * 0,57% = 2.266.045 đồng. (4)
III. TỔNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN

Thay các giá trị trên vào công thức (*), ta được:

Tổng dự toán = (1 + 2 + 3 + 4) = 217.802.200 đồng + 143.801.153 đồng +      35.948.480 đồng + 2.266.045 đồng = 399.817.878 đồng, Làm tròn:  399.818.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Ba trăm chín mươi chín triệu, tám trăm mười tám nghìn đồng).

Bảng 8. Tổng hợp dự toán kinh phí Quy hoạch chung xây dựng 

xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022- 2030.

	 
	 
	 
	Đơn vị tính: đồng

	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
	THUẾ GTGT
	GIÁ TRỊ SAU THUẾ

	1
	Chi phí tư vấn lập quy hoạch
	198.002.000
	19.800.200
	217.802.200

	1.1
	Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch
	21.930.000
	2.193.000
	24.123.000

	1.2
	Chi phí lập đồ án quy hoạch                    
	155.520.000
	15.552.000
	171.072.000

	1.3
	Chi phí tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư
	5.000.000
	500.000
	5.500.000

	1.4
	Chi phí lập HSQH theo hế thống thông tin địa lý (GIS)
	15.552.000
	1.555.200
	17.107.200

	2
	Chi phí xây dựng
	130.728.321
	13.072.832
	143.801.153

	2.1
	Cắm mốc giới theo quy hoạch
	130.728.321
	13.072.832
	143.801.153

	3
	Chi phí khác
	35.948.480
	
	35.948.480

	3.1
	Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch
	16.018.560
	 
	16.018.560

	3.2
	Chi phí Quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch
	14.929.920
	 
	14.929.920

	3.3
	Chi phí Công bố đồ án quy hoạch
	5.000.000
	 
	5.000.000

	4
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	2.266.045
	 
	2.266.045

	 
	Tổng cộng
	366.944.846
	32.873.032
	399.817.879

	 
	Làm tròn
	 
	 
	399.818.000

	Số tiền bằng chữ: Ba trăm chín mươi chín triệu, tám trăm mười tám nghìn đồng.


IV. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN 

- Nguồn vốn huyện điều hành.
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